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Câu 1:  (3 điểm)
Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Câu 2:  (4 điểm)
Vì sao thực dân Pháp tiến công Căn cứ địa Việt Bắc của ta vào năm 1947 ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc năm 1947. 
Câu 3: (2 điểm)
Nêu và đánh giá  ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn. 
Câu 4: (1 điểm) (Lịch sử địa phương) 
Trình bày ngắn gọn và nhận xét phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn trong giai đoạn 1954 - 1975. 
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Câu 1: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945
Học sinh cần trình bày được những ý sau:

a. Ý nghĩa lịch sử (1.5 đ)
· Lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và chế độ phong kiến, Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, …
· Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do.

b. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới…

c. Nguyên nhân thành công (1.5 đ)
· Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc.

· Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh…

· Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức – Nhật.

Câu 2: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
1. Pháp tiến công lên Việt Bắc vì:

- Để giải quyết khó khăn khi phạm vi chiếm đóng mở rộng (0.5 đ)
- Thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. (0.75 đ)
- Thực hiện âm mưu tập hợp những phần tử Việt gian phản động, tiến tới thành lập một chính phủ bù nhìn. (0.5 đ)
- Nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta. (0.75 đ)
2. Ý nghĩa: 

- Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc. Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn. (0.5 đ)

- Bội đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành. (0.5 đ)
 ( Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. (0.5 đ)
Câu 3: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) 
a. Ý  nghĩa: (1.5 đ)
-
Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay chính quyền Sài Gòn. 
-
Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 
- 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 
b. Đánh giá: Đây là bước nhảy vọt thứ nhất của cách mạng miền Nam… (0.5 đ)
Câu 4: Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn 

HS nêu được từ 3 phong trào trở lên (Có thể nêu các phong trào khác nhưng phải đúng thời gian và sự kiện) : 0.75 đ
- 1956, hơn 70% nhân dân Sài Gòn bãi công, bãi thị. 

- 1956 – 1958, hơn 1 triệu người tham gia biểu tình, bãi công. 

- 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách khủng bố tôn giáo. 

- Các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên; phong trào hát sử ca, đấu tranh chống kiểm soát báo chí… 
· Nhận xét: Phong trào nổ ra liên tục, nhiều hình thức, nhiều tầng lớp tham gia…(0.25 đ)
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I. Hình thức: Tự luận

II. Thiết lập ma trận

	Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  
	Nguyên nhân thành công ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945

Số câu: 1 

Số điểm: 3
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946– 1950) 
	Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc năm 1947

Số câu: ½

Số điểm:1.5
	Vì sao Pháp tiến công căn cứ địa Việt Bắc ?

Số câu:1/2 

Số điểm: 2.5
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4

	Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
	
	
	Ý nghĩa của phong trào Đồng khởi
Số câu: 1

Số điểm: 2
	Số câu: 1

Số điểm:2

	Sài Gòn trong giai đoạn chống Mĩ (1954 – 1975)
	
	
	Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn
Số câu: 1

Số điểm:1
	Số câu: 1

Số điểm:1

	
	Số câu: 1+ ½ + 1

Số điểm: 4.5

	Số câu: ½  

Số điểm: 2.5
	Số câu: 1

Số điểm:3
	Số câu: 4
Số điểm: 10
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